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Khoanh tròn đáp án đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Khi đưa hai cực cùng tên của hai nam châm khác nhau lại gần nhau thì chúng:

A. hút nhau.


B. không hút, không đẩy.

C. đẩy nhau.


D. lúc hút, lúc đẩy.
Câu 2: Một vật đặt trong khoảng tiêu cự của thấu kính hội tụ. Đặc điểm của ảnh của vật tạo bởi thấu kính là:


A. ảnh thật, cùng chiều, nhỏ hơn vật.

B. ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật.

C. ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật.

D. ảnh thật, ngư​ợc chiều, nhỏ hơn vật.
Câu 3: Hình vẽ không dùng để kí hiệu biến trở là: 
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A. Hình B
B. Hình D
C. Hình C
D. Hình A

Câu 4: Trong thí nghiệm phát hiện tác dụng từ của dòng điện, dây dẫn AB được bố trí như thế nào?


A. Tạo với kim nam châm một góc nhọn.

B. Vuông góc với kim nam châm.

C. Tạo với kim nam châm một góc bất kì

D. Song song với kim nam châm
Câu 5: Vật màu đỏ có đặc điểm nào dưới đây?


A. Tán xạ mạnh ánh sáng màu đỏ và tán xạ kém ánh sáng màu khác.


B. Tán xạ mạnh tất cả các màu.


C. Tán xạ kém tất cả các màu.


D. Tán xạ kém ánh sáng màu đỏ và tán xạ mạnh ánh sáng các màu khác.

Câu 6: Điện trở của vật dẫn là đại lượng


A. đặc trưng cho tính cản trở dòng điện của vật.


B. tỉ lệ với hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật và tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua vật.


C. tỉ lệ với cường độ dòng điện chạy qua vật và tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật.


D. đặc trưng cho mức độ cản trở hiệu điện thế của vật.

Câu 7: Độ mau, thưa của các đường sức từ trên cùng một hình vẽ cho ta biết điều gì về từ trường?


A. Chỗ đường sức từ càng mau thì dây dẫn đặt ở đó càng bị nóng lên nhiều.

B. Chỗ đường sức từ càng thưa thì dòng điện đặt ở đó có cường độ càng lớn.

C. Chỗ đường sức từ càng mau thì từ trường càng mạnh, chỗ càng thưa thì từ trường càng yếu.

D. Chỗ đường sức từ càng mau thì từ trường càng yếu, chỗ càng thưa thì từ trường càng mạnh.
Câu 8: Chọn câu phát biểu đúng?


A. Kính lúp là một thấu kính phân kì có tiêu cự ngắn.

B. Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.

C. Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự dài.

D. Kính lúp là một thấu kính phân kì có tiêu cự dài.
Câu 9: Chiếu tia tới SI từ không khí tới mặt phân cách với nước. Trong các tia đã cho ở hình bên, tia nào là tia khúc xạ ?
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A. Tia 4.
B. Tia 2.
C. Tia 1.
D. Tia 3.

Câu 10: Khi nói về thuỷ tinh thể của mắt, câu kết luận không đúng là


A. Thủy tinh thể có tiêu cự thay đổi được.


B. Thủy tinh thể là một thấu kính hội tụ.


C. Thủy tinh thể có độ cong thay đổi được.


D. Thủy tinh thể có tiêu cự không đổi.

Câu 11: Công thức biểu thị công suất hao phí do tỏa nhiệt là:


A. Php = R2I
B. Php = U2I
C. Php = [image: image6.wmf]2
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Câu 12: Lõi sắt trong nam châm điện có tác dụng

A. làm nam châm được nhiễm từ vĩnh viễn.

B. làm giảm từ trường của ống dây.

C. làm cho nam châm được chắc chắn.

D. làm tăng từ trường của ống dây
Câu 13: Công thức để xác định công của dòng điện sản ra trong một đoạn mạch:


A. A = U.R.t
B. A = U.I.t
C. A = U2.I.t
D. A = U.I2.t

Câu 14: Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu một dây dẫn. Điện trở của dây dẫn


A. càng nhỏ thì dòng điện qua nó càng nhỏ


B. tỉ lệ thuận với dòng điện qua dây dẫn.


C. phụ thuộc vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.


D. càng lớn thì dòng điện qua nó càng nhỏ.

Câu 15: Làm thế nào để nhận biết được tại một điểm trong không gian có từ trường?


A. Đặt ở nơi đó các vụn giấy thì chúng hút về hướng Bắc Nam.

B. Đặt ở đó một kim nam châm, kim bị lệch khỏi hướng Bắc Nam.

C. Đặt ở điểm đó một sợi dây dẫn, dây bị nóng lên.

D. Đặt ở nơi đó kim bằng đồng, kim luôn chỉ hướng Bắc Nam.
Câu 16: Công thức xác định điện trở của một dây dẫn là


A. R=
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Câu 17: Công thức tính điện  trở  tương đương đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song là:


A. Rtđ = R1 + R2
B. Rtđ = 
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C. Rtđ = 
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D. Rtđ = 
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Câu 18: Câu phát biểu nào dưới đây không đúng với thấu kính phân kì?


A. Thấu kính phân kì có phần rìa dày hơn phần giữa.


B. Tia tới song song với trục chính thì tia ló đi qua tiêu điểm.


C. Tia tới song song với trục chính thì tia ló kéo dài đi qua tiêu điểm.


D. Tia tới đi qua quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng theo hướng của tia tới.

Câu 19: Chiếu một chùm tia sáng tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ. Chùm tia sáng ló ra khỏi thấu kính là chùm sáng


A. phân kì.


B. hội tụ tại tiêu điểm của thấu kính.


C. hội tụ tại tiêu cự của thấu kính.


D. chùm sáng song song với trục chính.

Câu 20: Điều nào sau đây không phải lợi ích do tiết kiệm điện năng?


A. để dành điện cho sản xuất


B. giảm chi tiêu cho gia đình


C. các dụng cụ và thiết bị điện được sử dụng lâu bền hơn


D. tăng cường sức khỏe cá nhân

Câu 21: Mắt của một người chỉ nhìn rõ được các vật cách mắt từ 100 cm trở lại. Mắt này có tật gì và phải đeo kính nào?


A. Mắt lão, đeo kính phân kì.


B. Mắt lão, đeo kính hội tụ.


C. Mắt cận, đeo kính hội tụ.


D. Mắt cận, đeo kính phân kì.

Câu 22: Trong máy phát điện xoay chiều có rôto là nam châm, khi máy hoạt động thì nam châm có tác dụng:

A. làm cho số đ​ường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây biến thiên.

B. tạo ra từ trường.

C. làm cho số đư​ờng sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây giảm.

D. làm cho số đ​ường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây tăng.
Câu 23: Một vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ và cách thấu kính 15 cm. Ảnh sẽ ngược chiều vật khi tiêu cự của thấu kính là


A. 30 cm.
B. 10 cm.
C. 40 cm.
D. 20 cm.

Câu 24: Nếu đồng thời giảm điện trở dây dẫn, cường độ dòng điện và thời gian dòng điện qua dây dẫn đi một nửa thì nhiệt lượng tỏa ra trên dây sẽ thay đổi như thế nào?


A. Giảm đi đi 4 lần


B. Giảm đi 16 lần


C. Giảm đi 2 lần


D. Giảm đi 8 lần
Câu 25: Để bảo vệ thiết bị điện trong mạch, ta cần


A. mắc nối tiếp cầu chì loại bất kì cho mỗi dụng cụ điện.

B. mắc song song cầu chì loại bất kì cho mỗi dụng cụ điện.

C. mắc nối tiếp cầu chì phù hợp cho từng dụng cụ điện, từng một đoạn mạch điện.

D. mắc song song cầu chì phù hợp cho từng dụng cụ điện, từng một đoạn mạch điện.
Câu 26: Một đèn loại 220V - 75W và một đèn loại 220V - 25W được sử dụng đúng hiệu điện thế định mức. Trong cùng thời gian, so sánh điện năng tiêu thụ của hai đèn:

A. A1 = 3 A2
B. A1 = [image: image15.wmf]1
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C. A1 < A2
D. A1 = A2
Câu 27: Ta có tia tới và tia khúc xạ trùng nhau khi


A. góc tới lớn hơn góc khúc xạ.


B. góc tới bằng góc khúc xạ.

C. góc tới nhỏ hơn góc khúc xạ.


D. góc tới bằng 0.
Câu 28: Đặt kim nam châm gần dây dẫn thẳng có dòng điện xoay chiều chạy qua thì:


A. Kim nam châm bị lệch khỏi vị trí ban đầu.

B. Kim nam châm bị dây dẫn hút.

C. Kim nam châm vẫn đứng yên

D. Kim nam châm bị dây dẫn đẩy.
Câu 29: Trong công việc nào dưới đây, ta đã sử dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng?


A. Phơi thóc ngoài sân khi trời nắng to.

B. Kê bàn học cạnh cửa sổ cho sáng.

C. Cho ánh sáng chiếu vào bộ pin mặt trời của máy tính để nó hoạt động.

D. Đưa một chậu cây ra ngoài sân phơi cho đỡ cớm.
Câu 30: Khi một thanh nam châm thẳng bị gãy thành hai nửa. Nhận định nào dưới đây là đúng?


A. Mỗi nửa thành một nam châm mới có hai cực từ khác tên ở hai đầu.

B. Mỗi nửa thành một nam châm mới có hai cực cùng tên ở hai đầu.

C. Hai nữa đều mất hết từ tính.

D. Mỗi nửa tạo thành nam châm mới chỉ có một từ cực ở một đầu.
Câu 31: Mũi tên trong hình nào dưới đây biểu diễn đúng chiều của lực điện từ F tác dụng vào đoạn dây dẫn này?
	A. hình 1.

B. hình 4.

C. hình 3.

D. hình 2.
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Câu 32: Hình vẽ nào sau đây vẽ đúng đường truyền của tia sáng qua thấu kính phân kì?

[image: image17.png]


[image: image18.png]Hinh b



[image: image19.png]AN

Hinhc



[image: image20.png]




A. Hình d
B. Hình c
C. Hình a
D. Hình b

Câu 33: Một đoạn mạch gồm hai điện trở R1 = 9 W, R2 = 6 W mắc song song với nhau, đặt ở hiệu điện thế U = 7,2 V. Cường độ dòng điện trong mạch chính:

A. 0,48A
B. 3,6A
C. 2,08A
D. 2A

Câu 34: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch U = 9V, dây nối và ampe kế có điện trở không đáng kể, điện trở của vôn kế rất lớn. Điều chỉnh biến trở Rb có giá trị 10W để vôn kế chỉ 3V. Khi đó số chỉ của ampe kế là:
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A. 1,2A.
B. 0,9A.
C. 0,6A
D. 0,3A.
Câu 35: Người ta bố trí một hệ quang học như hình vẽ để xác định tiêu cự của thấu kính. Khi dịch chuyển vật và màn ảnh ra xa dần thấu kính những khoảng bằng nhau cho đến khi thu được ảnh rõ nét trên màn, ta thấy OA = OA' = 16cm và AB = A'B'. Tiêu cự của thấu kính là
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A. 4 cm
B. 3 cm
C. 12 cm
D. 8 cm
Câu 36: Một máy biến thế dùng trong nhà cần phải hạ hiệu điện thế từ 220V xuống còn 10V, cuộn dây sơ cấp có 4400 vòng. Hỏi cuộn dây thứ cấp có bao nhiêu vòng?


A. 600 vòng.
B. 400 vòng.
C. 800 vòng.
D. 200 vòng.
Câu 37: Cho điện trở R1 = 30W chịu được cường độ dòng điện tối đa là 0,6A và điện trở R2 = 60W chịu được cường độ dòng điện tối đa là 0,4A. Có thể mắc nối tiếp hai điện trở trên vào hiệu điện thế tối đa là:


A. 18V.
B. 24V
C. 36V.
D. 54V.
Câu 38: Hai điện trở R1 = 10W; R2 = 20W; R1 chịu được cường độ dòng điện tối đa là 1,5A, còn R2 chịu được cường độ dòng điện tối đa là 2A. Có thể mắc song song hai điện trở trên vào hai điểm có hiệu điện thế tối đa là


A. 40V.
B. 10V.
C. 15V
D. 30V.
Câu 39: Một vật sáng đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ tiêu cự f = 12(cm) cho một ảnh ảo cách thấu kính 24(cm). Vật được đặt cách thấu kính là:
A. d = 8cm            B. d = 36cm                    C. d = 18cm                     D. d = 12cm
Câu 40: Đường dây tải điện từ huyện về xã dài 10km, có hiệu điện thế truyền đi một dòng điện 200A. Dây dẫn bằng đồng, cứ 1km có điện trở 0,2(. Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây.

A. 8000W
B. 160000W
C. 80000W
D. 16000W
Mã đề 022








Trang 6/5 - Mã đề 001


_2.unknown

_4.unknown

_6.unknown

_7.unknown

_5.unknown

_3.unknown

_1.unknown

